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CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH 

NĂM HỌC 2024-2025 

1. Kết quả các môn học và HĐGD: Đánh giá học sinh theo TT27  

STT Môn 
Tổng 

số HS 
HTT % HT % CHT % 

1 Toán 1278 1214 94.99% 64 5.01% 0 0.00% 

2 T.Việt 1278 1223 95.70% 55 4.30% 0 0.00% 

3 TNXH 717 702 97.91% 15 2.09% 0 0.00% 

4 HĐTN 1278 1238 96.87% 40 3.13% 0 0.00% 

5 Mĩ thuật 1278 1234 96.56% 44 3.44% 0 0.00% 

6 Âm nhạc 1278 1230 96.24% 48 3.76% 0 0.00% 

7 Đạo đức 1278 1260 98.59% 18 1.41% 0 0.00% 

8 GDTC 1278 1253 98.04% 25 1.96% 0 0.00% 

9 Khoa học 561 541 96.43% 20 3.57% 0 0.00% 

10 LS+ ĐL 561 545 97.15% 16 2.85% 0 0.00% 

11 Công nghệ 816 803 98.41% 13 1.59% 0 0.00% 

12 T.Anh 1278 1235 96.64% 43 3.36% 0 0.00% 

13 Tin học 816 779 95.47% 37 4.53% 0 0.00% 
 

2. Phẩm chất, năng lực: Đánh giá học sinh theo TT27 (Lớp1,2,3,4,5) 
 

1. Năng lực cốt lõi 
Tổng 

số HS 
Tốt % Đạt % 

Cần cố 

gắng % 

Năng lực chung               

1 Tự chủ và tự học 1278 1221 95.54% 57 4.46% 0 0.00% 

2 Giao tiếp và hợp tác 1278 1247 97.57% 31 2.43% 0 0.00% 

3 Giải quyết vấn đề và 

sáng tạo 

1278 1225 95.85% 53 4.15% 0 0.00% 

Năng lực đặc thù        

1 Ngôn ngữ 1278 1229 96.17% 49 3.83% 0 0.00% 

2 Tính toán 1278 1224 95.77% 54 4.23% 0 0.00% 

3 Tin học 816 786 96.32% 30 3.68% 0 0.00% 

4 Công nghệ 816 801 98.16% 15 1.84% 0 0.00% 

5 Khoa học 1278 1244 97.34% 34 2.66% 0 0.00% 



6 Thẩm mĩ 1278 1251 97.89% 27 2.11% 0 0.00% 

7 Thể chất 1278 1272 99.53% 6 0.47% 0 0.00% 

2. Phẩm chất chủ yếu             

1 Yêu nước 1278 1278 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2 Nhân ái 1278 1274 99.69% 4 0.31% 0 0.00% 

3 Chăm chỉ 1278 1242 97.18% 36 2.82% 0 0.00% 

4 Trung thực 1278 1277 99.92% 1 0.08% 0 0.00% 

5 Trách nhiệm 1278 1252 97.97% 26 2.03% 0 0.00% 

 


